
 

CÔNG TY TNHH BẢO HI

BI
SẢN PHẨM BẢO HI

(Được chấp thuậ

Ngày 26 tháng 

1 

 
 

ẢO HIỂM NHÂN THỌ VIETINBANK AVIVA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIỂU PHÍ CƠ SỞ 

ẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN MỞ RỘNG

p thuận theo công văn số 1344/BTC-QLBH  

tháng 01  năm 2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIETINBANK AVIVA 

ỘNG 

 



2 

 

BIỂU PHÍ CƠ SỞ  

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN MỞ RỘNG 
Nhóm quyền lợi bảo hiểm tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn 

 
(Quy định cho 1 đơn vị Số tiền bảo hiểm gốc bằng 1.000 đồng) 

Đơn vị: đồng 
 

 
(Nam giới) (Nữ giới) 

Tuổi bắt đầu bảo 
hiểm của Người 
được bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm 
(năm)  

Tuổi bắt đầu bảo 
hiểm của Người 
được bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm 
(năm) 

5 10 15 
 

5 10 15 

Từ 0 đến 17 tuổi 2,337 2,990 4,427 Từ 0 đến 17 tuổi 1,868 2,297 3,365 
Từ 18 đến 44 tuổi 3,002 3,854 5,749 Từ 18 đến 44 tuổi 2,298 2,875 4,238 
Từ 45 đến 60 tuổi 3,653 5,764 10,008 

 
Từ 45 đến 60 tuổi 2,549 3,534 5,578 

Từ 61 đến 65 tuổi 3,653 5,764 Từ 61 đến 65 tuổi 2,549 3,534 
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BIỂU PHÍ CƠ SỞ  

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN MỞ RỘNG 
Quyền lợi trợ cấp giảm thu nhập do thương tật toàn bộ vĩnh viễn 

 
(Quy định cho 1 đơn vị Trợ cấp giảm thu nhập do thương tật toàn bộ vĩnh viễn bằng 1.000 

đồng) 

Đơn vị: đồng 
(Nam giới) (Nữ giới) 

Tuổi bắt đầu bảo 
hiểm của Người 
được bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm 
(năm)  

Tuổi bắt đầu bảo 
hiểm của Người 
được bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm 
(năm) 

5 10 15 
 

5 10 15 

Từ 0 đến 17 tuổi 0,402 0,417 0,506 
 

Từ 0 đến 17 tuổi 0.230 0,249 0,314 
Từ 18 đến 44 tuổi 0,966 1,124 1,556 Từ 18 đến 44 tuổi 0,632 0,738 1,021 
Từ 45 đến 60 tuổi 1,339 1,613 2,264 Từ 45 đến 60 tuổi 0,817 0,972 1,342 
Từ 61 đến 65 tuổi 1,339 1,613 

  
Từ 61 đến 65 tuổi 0,817 0,972 
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BIỂU PHÍ CƠ SỞ  

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN MỞ RỘNG 
Quyền lợi bảo hiểm nằm viện do tai nạn 

 
(Quy định cho 1 đơn vị Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện bằng 1.000 đồng) 

Đơn vị: đồng 
(Nam giới) (Nữ giới) 

Tuổi bắt đầu bảo 
hiểm của Người 
được bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm 
(năm)  

Tuổi bắt đầu bảo 
hiểm của Người 
được bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm 
(năm) 

5 10 15 
 

5 10 15 

Từ 0 đến 17 tuổi 183,680 255,210 388,880 Từ 0 đến 17 tuổi 86,640 108,680 156,590 
Từ 18 đến 44 tuổi 430,970 493,550 684,100 Từ 18 đến 44 tuổi 123,120 142,370 201,210 
Từ 45 đến 60 tuổi 890,750 1.214,190 1.507,490 Từ 45 đến 60 tuổi 412,540 593,630 686,830 
Từ 61 đến 65 tuổi 890,750 1.214,190 Từ 61 đến 65 tuổi 412,540 593,630 

 


